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Thời gian làm bài: 45 phút; 

(Không kể thời gian giao đề)



	Họ, tên thí sinh:..............................................................Lớp : …../…..

Số báo danh:.................................
	Mã đề thi : 169


I. TRẮC NGHIỆM: ( 7 điểm)

Câu 1: Địa hình của các quốc gia Đông Nam Á có đặc điểm nào ?

A. Địa hình bằng phẳng
B. Nhiều núi và cao nguyên
C. Địa hình bị chia cắt bởi núi, rừng, biển
D. Địa hình rộng lớn.
Câu 2: Đồ sắt ra đời vào thời gian nào?

A. Khoảng 3.000 năm trước đây.
B. Khoảng 5.500 năm trước đây.

C. Khoảng 5.000 năm trước đây.
D. Khoảng 4.000 năm trước đây.

Câu 3: Ramayana và Mahabharata là hai bộ sử thi nổi tiếng của Ấn Độ phong kiến thuộc lĩnh vực gì ?

A. Kinh Phật
B. Tôn giáo
C. Lịch sử
D. Văn học

Câu 4: Tại sao các công trình kiến trúc ở các quốc gia cổ đại phương Đông lại đồ sộ như vậy?
A. Thể hiện sức mạnh của thần thánh.

 B. Thể hiện tình đoàn kết dân tộc.

C. Thể hiện sức mạnh của đất nước.

 D. Thể hiện sức mạnh và uy quyền của nhà vua.
Câu 5: Trong xã hội phong kiến Tây Âu gồm có những giai cấp cơ bản nào?
A. Lãnh chúa và nông nô .
B. Chủ nô và nô lệ .

C. Địa chủ và nông dân.
D. Lãnh chúa và nông dân tự do.

Câu 6: Chữ viết của các cư dân Phương Đông cổ đại ra đời do nhu cầu nào?

A. Phục vụ lợi ích cho giai cấp thống trị.
B. Ghi chép và lưu giữ thông tin.

C. Nhu cầu trao đổi.
D. Phục vụ việc học tập.

Câu 7: Khi vua Acơba mất, đất nước Ấn Độ trở nên như thế nào?

A. Bị Mông cổ xâm lược
B. Trở nên hùng mạnh

C. Thống nhất gần hết bán đảo
D. Khủng hoảng và bị chia cắt

Câu 8: Thế kỷ X – XVIII là giai đoạn các quốc gia Đông Nam Á ...?

A. Giai đoạn suy thoái



 B. Phát triển thịnh vượng

C. Hình thành một số quốc gia phong kiến
 D. Trở thành thuộc địa các nước tư bản phương Tây

Câu 9: Nguyên nhân sâu xa làm xã hội nguyên thủy tan rã?

A. Tư hữu xuất hiện
B. Xã hội phân hóa giàu – nghèo

C. Có sản phẩm thừa
D. Đồ kim khí xuất hiện

Câu 10: Đây là công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn Phật giáo của vương quốc Lào ?

A. Ăng co Vát
B. Tháp Thạt Luổng

C. Đền tháp Bôrôbuđua
D. Đô thị cổ Pagan

Câu 11: Con người có nguồn gốc từ đâu?

A. Do thần thánh sáng tạo ra.
B. Từ một loài vượn.

C. Từ một loài khỉ.
D. Từ một loài vượn cổ.
Câu 12: Sự khác biệt của vương triều Môgôn so với vương triều Hồi giáo Đêli ở Ấn Độ biểu hiện ở nội dung sau ?

A. Thực hiện đo đạc lại ruộng đất.
B. Thực hiện hòa đồng tôn giáo
C. Hạn chế bóc lột.
D. Xây dựng chính quyền vững mạnh.

Câu 13: Chế độ chính trị Địa Trung Hải: Ai có quyền bầu, cử ra cơ quan nhà nước, quyết định các công việc nhà nước ?

A. 10 viên chức điều hành.
B. Hội đồng 500

C. Vua
D. Đại hội công dân

Câu 14: Chính sách đối ngoại của các triều đại phong kiến Trung Quốc có đặc điểm chung là ?

A. Can thiệp vào công việc nội bộ nước khác
 B. Quan hệ hòa hiếu với láng giềng

C. Chính sách “bế quan tỏa cảng”


 D. Chính sách xâm lược mở rộng lãnh thổ.

Câu 15: Những tên tuổi như: Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị... là nói về lĩnh vực nổi bậc nào của nền văn hóa Trung Quốc phong kiến?

A. Y học
B. Thơ
C. Thiên văn
D. Tiểu thuyết

Câu 16: Nền kinh tế chủ đạo của các quốc gia Địa Trung Hải?

A. Thủ công nghiệp
B. Thương nghiệp

C. Thương nghiệp và thủ công nghiệp
D. Nông nghiệp

Câu 17: Trong xã hội cổ đại phương Đông, đây là bộ phận đông đảo nhất, có vai trò to lớn trong sản xuất ?

A. Nông nô
B. Nô lệ

C. Nông dân công xã
D. Thợ thủ công và thương nhân

Câu 18: Thời cổ đại, phát minh lớn và quan trọng của lịch sử loài người?

A. Chữ viết
B. Lửa
C. Cung tên
D. Đồ gốm

Câu 19: Mầm mống quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa đã xuất hiện ở Trung quốc phong kiến thời nào ?

A. Minh
B. Tống
C. Đường
D. Thanh

Câu 20: Đặc điểm phân biệt chủ yếu giữa người tối cổ và người tinh khôn là gì?

A. Thể tích óc phát triển.
B. Xương cốt nhỏ.

C. Óc sáng tạo.
D. Bàn tay khéo léo.

Câu 21: Cư dân các quốc gia cổ đại phương Đông chủ yếu sống bằng nghề gì ?

A. Làm đồ gốm.
B. Dệt vải

C. Nghề nông
D. Chăn nuôi gia súc

Câu 22: Triều đại nào ở Trung Quốc phong kiến có thêm chức Tiết độ sứ?

A. Tống
B. Minh
C. Đường
D. Thanh

Câu 23: Đền Páctênông là công trình kiến trúc của quốc gia nào ?

A. Hy lạp
B. Italia
C. Anh
D. Pháp

Câu 24: Cư dân chủ yếu của thành thị ở Tây Âu thời trung đại ?

A. Thợ thủ công và thương nhân.
B. Nông nô và thợ thủ công.

C. Thương nhân và nô lệ.
D. Giáo sĩ và thợ thủ công.

Câu 25: Tại sao thời kỳ phát triến nhất của vương quốc Campuchia có tên là Ăngco ?

A. Tên một vị vua
B. Tên kinh đô

C. Tên công trình kiến trúc
D. Tên một sản vật quý

Câu 26: Phong trào văn hóa Phục hưng ở Tây Âu do giai cấp nào khởi xướng ?

A. Lãnh chúa
B. Tư sản
C. Nông nô
D. Nông dân

Câu 27: Nơi đây được coi là quê hương của khoa học thời cổ đại?

A. Địa Trung Hải
B. Ai Cập
C. Phương Đông
D. Trung Quốc

Câu 28: Người tinh khôn xuất hiện vào khoảng thời gian nào?

A. Cách ngày nay khoảng 6 vạn năm.
B. Cách ngày nay khoảng 4 triệu năm.

C. Cách ngày nay khoảng 4 vạn năm.
D. Cách ngày nay khoảng 6 triệu năm.
I. TỰ LUẬN: ( 3 điểm) 

 Em hãy trình bày nguyên nhân hình thành và hệ quả của các cuộc phát kiến địa lý ?
-----------------------------------------------(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
----------- HẾT ----------

1/ Mã đề: 169
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II . TỰ LUẬN: ( 3 điểm)

	Câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	Đề  169 và 326:

   Em hãy trình bày nguyên nhân hình thành và hệ quả của các cuộc phát kiến địa lý ? (3đ)



	
	- Nguyên nhân dẫn tới các cuộc phát kiến địa lí:

+ Do nhu cầu về hương liệu, vàng bạc, thị trường tăng cao. 

+ Con đường giao lưu buôn bán qua Tây Á và Địa Trung Hải bị người Ả Rập độc chiếm.

+ Khoa học - kĩ thuật có nhiều tiến bộ : hiểu biết về địa lí, đại dương, sử dụng la bàn, đóng tàu lớn.

- Nêu hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí ?

+ Đem lại hiểu biết mới về Trái Đất, về những con đường mới, dân tộc mới. tạo điều kiện cho sự giao lưu giữa các nền văn hoá.

+ Thúc đẩy thương nghiệp phát triển, thị trường mở rộng, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản ra đời.

+ Hạn chế là đã làm nảy sinh quá trình cướp bóc thuộc địa và buôn bán nô lệ.
	0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ



                     
                         Trang 2/3 - Mã đề thi 169

